
STT MSSV HỌ VÀ TÊN SV LỚP LISTENING READING WRITING AVG

1 1158013 Nguyễn Thanh Binh 11BSM4 2 4 1 2

2 1158153 Nguyễn Quang Tuấn 11BSM3 4.5 5.5 4.5 4.5

3 1158020 Nguyễn Quốc Đạt 11bsm1 5.5 5.5 5.5 5.5

4 1158004 Phạm Mai Anh 11BSM4

5 1158116 Nguyễn Đức Sơn 11BSM1 4 5.5 4.5 4.5

6 1158124 Lê Thị Thanh Tâm 11bsm4 4 6 5.5 5

7 1158018 Hoàng Lê Trang Đài 11BSM4 3.5 3.5 2 3

8 1158032 Nguyễn Triệu Phúc Hải 11BSM4 4.5 5.5 5.5 5

9 1158129 Nguyễn Trường Thành 11BSM1 3 4.5

10 1158069 Trương Thành Lộc 11BSM2 4 4 4.5 4

11 1158030 Nguyễn Thị Phương Hà 11BSM4 Late Late 5.5

12 1158127 Trương Ngọc Lan Thanh 11BSM3 4 5 3.5 4

13 1158172 Nguyễn Thị Kim Ngân 11BSM2 4.5 4.5 5.5 4.5

14 1158135 Nguyễn Tự Quốc Thống 11BSM3

15 1158050 Lê Nhật Huy 11BSM4 2 4 1 2

16 1158157 Bùi Trần Quốc Việt 11BSM3 4.5 5.5 4.5 4.5

17 1158034 Nguyễn Hải Phương Hạnh 11BSM4 5.5 5.5 4 5

18 1158070 Huỳnh Kim Long 11bsm2 5 4.5 5 4.5

19 1158007 Phan Nguyễn Phương Anh 11 CIT 3 4 3.5 3.5

20 1158036 Nguyễn Dzuyên Thảo Hiền 11bsm4 4.5 4.5 4.5 4.5

21 1158125 Nguyễn Minh Tân 11BSM3 5 6 5.5 5.5

22 1158051 Võ Thị Lệ Huyền 11BSM3 4.5 4.5

23 1158165 Phan Mỹ An

24 1158086 Bùi Minh Nguyệt Xếp theo Achieve IELTS
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